
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2  

Tên giáo viên: Đinh Thị Thu Hà -Ngô Thị Thu Hường  

Thời gian/ 

hoạt động 

Tuần 1 

Từ 31/03 đến 

04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 

11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 

18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 

25/04 

Tuần 5 

Từ 28/04 đến 

02/05 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

* Đón trẻ 
- Cô đón trẻ tại cửa lớp, ân cần, vui vẻ và làm một số hành động cảm xúc trẻ muốn khi đến 

lớp. 

- Giáo viên thực hiện văn hoá chào hỏi, trao đổi cùng phụ huynh tình hình sức khoẻ của trẻ 

khi đến lớp. 

- Hướng dẫn, giúp đỡ trẻ cất giày, dép, balo vào đúng nơi quy định. 

- Thực hiện tuyên truyền, phòng tránh một số bệnh truyền nhiễm vào đầu hè: Sốt, tiêu chảy, 

đau mắt, ....  

* Trò chuyện  

- Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông hỏi trẻ: Xe gì đây? Để làm gì? Còi xe 

máy kêu như thế nào?....  

- Trẻ nói rõ tên, đặc điểm, công dụng,... của một số PTGT trong giao tiếp.  

- Trò chuyện về một số PTGT  

- Bé thích PTGT nào?  

- Trò chuyện với trẻ về ngày thống nhất 30/4  

 

Thể dục sáng 

- Thực hiện bài thể dục sáng theo nhạc 

* Khởi động: tập đi các kiểu chân 

* Trọng động: Trò chơi tập "Máy bay" 

- Hô hấp:  

+ Máy bay kêu "Ù.....ù.....ù" 

- Cơ tay và bả vai  

+ 2 tay dang nganh, hạ xuống 

- Cơ chân 

 



+ Chạy tại chỗ 

- Cơ lưng, cơ bụng 

+ Vặn người sang hai bên  

* Hồi tĩnh 
- Làm một số động tác giãn cơ.  

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Âm nhạc 

- Nghe hát: Đi xe 

đạp 

+ TC ÂN: Nghe 

tiếng kêu đoán 

tên PTGT  

 

Âm nhạc 

- VĐTN: Đèn 

xanh đèn đỏ 

+ Nghe hát: Em 

là công an tí hon  

 

Âm nhạc 

- Hát: Đường em 

đi 

+ Nghe hát: Anh 

Phi công ơi  

 

Âm nhạc 

- Nghe hát: Xe 

cứu hoả 

+ TC ÂN: Vận 

động theo tiết tấu 

nhanh chậm  

 

Âm nhạc 

- Hát: Đêm pháo 

hoa 

+ Nghe hát: Một 

vòng Việt Nam  

 

MT42, 

MT3 
T3 

Vận động 

- VĐCB: Đi nâng 

cao đùi 

+ TCVĐ: Kéo 

cưa lừa xẻ  

 

Vận động 

- VĐCB: Ném 

vào đích xa 1-

1,2m. 

+ TCVĐ: Tránh 

bóng (MT3)  

 

Vận động 

- VĐCB: Đi 

thăng bằng có 

mang vật trên đầu 

+ TCVĐ: Những 

quả bóng vui 

nhộn  

Vận động 

- VĐCB: Bước 

lên xuống bậc cao 

+ TCVĐ: Gieo 

hạt  

 

Vận động 

- VĐCB: Bò 

ziczac qua 

chướng ngại vật 

+ TCVĐ: Bắt 

bướm  

 

T4 

Hoạt động tạo 

hình 

- Tô màu ô tô 

(MT42)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

- Vẽ đường về 

nhà  

 

Hoạt động tạo 

hình 

- Dán đèn tín hiệu 

giao thông  

 

Hoạt động tạo 

hình 

- Tô màu xe cứu 

hoả  

 

 

 

 

Nghỉ lễ 

 



T5 

Nhận biết tập 

nói 

- Xe đạp, xe máy  

 

Hoạt động nhận 

biết 

- Nhận biết phân 

biệt màu xanh, 

màu vàng  

 

Nhận biết tập 

nói 

- Máy bay  

 

Hoạt động nhận 

biết 

- Nhận biết phía 

trước - phía sau 

của bản thân trẻ  

 

 

 

 

Nghỉ lễ 

 

T6 

Làm quen văn 

học 

- Thơ: Bé và mẹ  

 

Làm quen văn 

học 

- Truyện: Chuyến 

du lịch của Gà 

trống choai  

 

Làm quen văn 

học 

- Thơ: Bé nằm 

mơ  

 

Làm quen văn 

học 

- Truyện: Xe cứu 

hoả tí hon  

 

Làm quen văn 

học 

- Thơ: Đi chơi 

phố  

 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 (31/3 - 4/4) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát nhà để xe của trường. 

- Quan sát ô tô 

- Quan sát xe máy 

- Quan sát xe đạp 

- Quan sát xe đạp điện 

* TCVĐ 
- Rồng rắn lên mây 

- Ô tô và chim sẻ 

- Xe về bến 

- Kéo co  

- Ai nhanh nhất 

* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 

MT15 



- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi với vòng.  

Tuần 2 (7/4 - 11/4) 

* HĐCMĐ 
- Xem video trò chuyện về ngã tư đường phố. 

- Thí nghiệm "Lăng kính sắc màu" 

- Quan sát đèn giao thông 

- Quan sát sân chơi giao thông 

- Hoạt động tại phòng thể chất. 

* TCVĐ 
- Đèn đỏ, đèn xanh 

- Ô tô và chim sẻ 

- Xe về bến 

- Tránh bóng 

- Ai nhanh nhất 

* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi với vòng.  

- Thực hiện một số luật giao thông cơ bản (Đèn đỏ dừng lai, đèn xanh được đi, còn bé đi ra 

đường phải đi cùng người lớn)  

Tuần 3 (14/4 -18/4) 

* HĐCMĐ 
- Xem video một số PTGT đường hàng không. 

- Quan sát máy bay 



- Quan sát khinh khí cầu 

- Quan sát cáp treo 

- Quan sát máy bay quân sự 

* TCVĐ 
- Máy bay 

- Rồng rắn lên mây. 

- Ô tô và chim sẻ 

- Kéo co  

- Bật qua suối hái quả 

* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi với vòng.  

Tuần 4 (21/4 - 25/4) 

* HĐCMĐ 
- Xem video một số PTGT đường sắt. 

- Quan sát tàu hoả 

- Quan sát tàu cao tốc 

- Quan sát tàu siêu tốc 

- Quan sát một số PTGT đường sắt khác. 

* TCVĐ 
- Đoàn tàu tí xíu 

- Rồng rắn lên mây. 

- Ô tô và chim sẻ 

- Kéo mo cau  

- Kéo co 

* Chơi tự chọn 



- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Gấp máy bay  

- Chơi với vòng.  

- Dạy trẻ thực hiện quy định an toàn giao thông: Đi bộ trên vỉa hè, sang đường phải có 

người lớn dắt, đội mũ an toàn khi tham gia giao thông. (MT15)  

Tuần 5 (28/4 - 2/4) 

* HĐCMĐ 
- Xem video về ngày giải phóng 30/4. 

- Ý nghĩa ngày 1/5 

- Quan sát cờ Việt Nam 

- Gấp máy bay 

- Đồng dao: Cút ca, cút cít  

* TCVĐ 
- Đoàn tàu tí xíu 

- Rồng rắn lên mây. 

- Ô tô và chim sẻ 

- Mèo và chim sẻ 

- Kéo co 

* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi với vòng.  

+ Trò chơi luyện âm: Nói to nói nhỏ  

 



Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm 
- Tuần 1: Góc hoạt động với đồ vật 

- Tuần 2: Góc kỹ năng thực hành cuộc sống 

- Tuần 3: Góc bé chơi với hình và màu 

- Tuần 4: Góc sách truyện 

- Tuần 5: Góc vận động  

* Góc hoạt động với đồ vật  
- Dạy trẻ xâu giấy, dán xúc xích. 

- Chuẩn bị: Giấy, dây xâu, hồ dán, khối gỗ,.... cho trẻ xếp ô tô, gắn, xâu dây trang trí lớp.  

* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống 
- Chuẩn bị: kẹp đá, dây kéo, bông,...  

- Kỹ năng chuyển quả bông bằng kẹp đá.  

- Rèn kỹ năng kéo dây, kéo khoá di chuyển đồ vật  

- Dạy trẻ kỹ năng đánh răng  

* Góc chơi với hình và màu 
- Chuẩn bị: Khối hình, màu sáp, màu nước, giấy màu, ....  

- Chơi tô màu ô tô màu xanh, màu vàng  

- In quả bóng  

* Góc sách truyện 
- Trẻ xem tranh, hình ảnh, trò chuyện để biết tránh một số vật dụng nguy hiểm qua xem 

tranh ảnh, chỉ vào những đồ vật, nơi nguy hiểm như công trường, đường giao thông. 

- Chuẩn bị: Sách, truyện, báo, video về PTGT và ngày 30/4 -1/5.  

* Góc bế em 
- Chuẩn bị: bát, thìa, búp bê, đồ ăn, nồi, xoong,.....  

- Chơi trò chơi mô phỏng bế em, xúc cho em ăn và chăm sóc em bé. (MT17)  

- Dạy trẻ chơi mô phỏng hành vi chăm em bé ở góc bế em: Bế em, ru em, cho em ăn, tắm, 

thay quần áo, ... (MT38)  

* Góc vận động 
- Chuẩn bị: Trận giả cho trẻ chơi trò chơi tập làm người liên lạc trong kháng chiến.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT17, 

MT38 



Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn kỹ năng ăn uống văn minh, khi ăn không nói chuyện. 

- Rèn kỹ năng nhặt cơm vãi vào đĩa và lau tay. 

- Giáo dục trẻ ăn hết xuất, ăn rau giúp cơ thể khoẻ mạnh, đầy đủ chất.  

- Kể cho trẻ nghe trước giờ ngủ. Truyện: Ba ngọn đèn giao thông  

- Thực hiện yêu cầu: Ăn xong, bê ghế về hàng rồi đi lau miệng.  

* Vận động sau ngủ dậy “Babyshark” 

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

Tuần 1 (31/3 - 4/4) 
- Hoạt động với đồ vật "Xếp ô tô" 

- Dạy trẻ kỹ năng che miệng khi ho, hắt hơi  

- Biết đội mũ khi đi ra nắng  

- Ôn nhận biết phía trước - phía sau của bản thân trẻ  

- Lao động cuối tuần: Tưới và lau lá cây. 

+ Nhận xét nêu gương bé ngoan. 

Tuần 2 (7/4 - 11/4) 
- Nghe hát "Từ một ngã tư đường phố. 

- Rèn kỹ năng đeo khẩu trang . 

- Nghe và nhận biết tiếng kêu của một số phương tiện giao thông  

- Trò chơi "Nghe tiếng kêu tìm phương tiện giao thông"  

- Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc. 

Tuần 3 (14/4 - 18/4) 
- Chơi trò chơi 'Máy bay" 

- Rèn kỹ năng lau mặt 

- Ôn nhận biệt biết màu xanh, màu vàng  

- Mô tả, bắt trước tiếng kêu, chuyển động của một số PTGT. (MT28)  

- Hoạt động lao động cuối tuần: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc. 

Tuần 4: (21/4 - 25/4) 
- Nghe hát "Anh phi công ơi"  

- Ôn nhận biết phân biệt màu đỏ, màu vàng  

- Nhận biết trên - dưới, trước - sau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT28 



- Thơ: Xe chữa cháy  

- Trò chơi: Làm như cô nói  

Tuần 5 (28/4 - 2/5) 
- VĐTN "Làm chú bộ đội" 

- Trò chơi "Em bé đưa thư" 

- Xem video tư liệu về ngày thống nhất đất nước 30/4  

- Đồng dao: Kéo cưa lừa xẻ  

- Văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

Chủ đề - Sự kiện Xe đạp – xe máy 
Đèn tín hiệu giao 

thông 
Máy bay Xe cứu hoả 

Bé với ngày 

thống nhất 

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

Ban giám hiệu  

 

Khối trưởng 

 

Giáo viên 

   

 

 


